
Lớp: TKB áp dụng từ ngày: 10/05/2021 đến ngày: 16/05/2021

Tuần: 35 THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT

BUỔI 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05

SÁNG

7h30

THI CN 

CHẾ TẠO 

MÁY

Lần 1

Kỹ thuật 

Phay CNC - 

N1

18/45

Kỹ thuật 

Phay CNC - 

N2

26/45

13A

CHIỀU

SHL

Kỹ thuật 

Phay CNC - 

N2

18/45

Kỹ thuật 

Phay CNC - 

N2

22/45

Kỹ thuật 

Phay CNC - 

N1

22/45

31 HS

Lớp: TKB áp dụng từ ngày: 10/05/2021 đến ngày: 16/05/2021

Tuần: 35 THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT

BUỔI 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05

Kỹ thuật 

tiện

154/225

Kỹ thuật 

tiện

162/225

Nguyên lý 

cắt kim loại

45/45

8h30

Vẽ autocad 

trên máy tính

11/45

CHIỀU

Kỹ thuật tiện

150/225

Kỹ thuật 

tiện

158/225

SHL

'Kỹ thuật 

tiện

165/225

Nguyên lý cắt 

kim loại

44/45

22/23 HS

Lớp: TKB áp dụng từ ngày: 10/05/2021 đến ngày: 16/05/2021

Tuần: 35 THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT

BUỔI 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05

SÁNG

SHL

'Trang bị 

điện

67/75

Trang bị 

điện

71/75

Trang bị 

điện

75/75

Kỹ thuật tiện

112/225

Kỹ thuật tiện

120/225
8A

CHIỀU

Nguyên lý 

cắt kim loại

32/45

(Bù 09/05)

Kỹ thuật tiện

116/225

Nguyên lý 

cắt kim loại

36/45

16/23 HS

Phòng/

xưởng

GVCN-C.Yến  (0792 132 527); T.Thu dạy Nguyên lý cắt kim loại và Vẽ autocad trên máy tính; T.Phong dạy Kỹ 

thuật tiện.

CNKTCK 7B

Phòng/

xưởng

SÁNG
Kỹ thuật tiện

146/225

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH CNKT CƠ KHÍ

 HỌC KỲ: I      NĂM HỌC: 2020-2021.

CNKTCK 6

Phòng/

xưởng

GVCN- T.Phong  (0908 322 326); T.Đệ dạy Kỹ thuật Phay CNC  - Nhóm 1 và 2.

CNKTCK 7A

Vẽ autocad 

trên máy tính

8/45

GVCN-C.Yến  (0792 132 527); T.Thu dạy Nguyên lý cắt kim loại và Vẽ autocad trên máy tính; T.Băng dạy Kỹ 

thuật tiện; T.Điền dạy Trang bị điện.



Huỳnh Văn Quân

Người lập

Lưu ý:

- Giáo viên nghỉ phải có phiếu báo đổi giờ và thực hiện báo đổi giờ trong tuần giảng dạy đó (Huỳnh Văn Quân,

SĐT: 0912 822 576 - 0822 822 576) để phòng ĐT theo dõi. Nếu không thực hiện hoặc làm chậm, trễ tiến độ giảng

dạy quý thầy cô hoàn toàn chịu trách nhiệm trước BGH nhà trường.

- Không được tự động xóa thời khóa biểu khi đã được niêm yết.


